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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CAO ĐẲNG

Trình độ đào tạo
:
Cao đẳng
Loại hình đào tạo
:
Chính qui
Ngành đào tạo
:
Công nghệ may
Tên tiếng Anh
:
Garment Technology
Mã ngành
:
1110
(Ban hành tại Quyết định số:…………......, ngày…………của Hiệu trưởng trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh)

1. Mục tiêu đào tạo: 
Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ may: 

Kiến thức

· Kiến thức chung: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

· Kiến thức chuyên ngành: Có kiến thức cơ bản về ngành Kỹ thuật Dệt May - Thời trang và kiến thức chuyên ngành Công nghệ may; có kiến thức cơ sở về quản lý chất lượng sản phẩm may, tính chất vật liệu dệt may; nắm vững phương pháp thiết kế sản phẩm và quy trình công nghệ sản xuất may công nghiệp;  

· Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ B về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

Kỹ năng



· Thiết kế mẫu rập và thực hành các công đoạn gia công trang phục; lập qui trình công nghệ cắt may, công nghệ hoàn tất sản phẩm may;

· Bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị của ngành may;

· Lập qui trình đánh giá chất lượng sản phẩm may; phân tích, đưa ra các biện pháp ngăn ngừa và khắc phục các sai hỏng xảy ra trong quá trình sản xuất;

· Tiếp nhận, thực hiện và chuyển giao công nghệ;

· Quản lý sản xuất kinh doanh và lập dự án;

· Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm.

Thái độ
· Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp; 

· Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

· Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

Vị trí  làm việc sau khi tốt nghiệp
· Đảm nhiệm thiết kế mẫu, thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất, quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh, quản lý chất lượng sản phẩm trong ngành may;

· Làm việc tại các cơ quan nghiên cứu, dịch vụ, kinh doanh trong lĩnh vực may mặc với vai trò đại diện khách hàng; cán bộ theo dõi đơn hàng; quản lý định mức nguyên phụ liệu; phân phối, tiếp thị sản phẩm; kiểm định và các công tác xuất nhập khẩu hàng may mặc.
2. Thời gian đào tạo: 3 năm
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 104 Tín chỉ.

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học

5. Qui trình đào tạo: Theo học chế tín chỉ.
   Điều kiện tốt nghiệp: Theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007

6. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ.
7. Nội dung chương trình: 
	STT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Học phần: 
học trước(a), tiênquyết(b),

song hành(c)

	
	
	
	
	

	7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương
	38
	

	7.1.1. Lý luận Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
	7
	

	1
	 1110121007
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Fundamental principles of Marxism and Leninsm 
	5 (5,0,10)
	

	2
	 1110121005
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh  Ideology 
	2 (2,0,4)
	

	7.1.2. Khoa học xã hội
	5
	

	Phần bắt buộc
	3
	

	1
	 1110121008
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Revolutionary lines of the Vietnam Communist party 
	3 (3,0,6)
	

	Phần tự chọn
	2
	

	1
	1110121006
	Pháp luật đại cương

General  Law
	2 (2,0,4)
	

	2
	1110101023
	Tâm lý học đại cương

General Psychology
	2 (2,0,4)
	

	7.1.3. Nhân văn - Nghệ thuật
	2
	

	Phần tự chọn
	2
	

	1
	 1110071040
	Quản trị doanh nghiệp

Business Administration
	2 (2,0,4)
	

	3
	 1110131018
	Logic học

Logics
	2 (2,0,4)
	

	7.1.4. Ngoại ngữ
	6
	

	1
	1110111080
	Anh văn 1

Foreign Languages
	4 (4,0,8)
	

	2
	1110062001
	Anh văn chuyên ngành may
English for specific
	2 (2,0,4)
	1110111080 (a)

	7.1.5. Toán học - Tin học - Khoa học tự nhiên 
	14
	

	Phần bắt buộc
	12
	

	1
	1110131001
	Toán A1

Calculus A1
	2 (2,0,4)
	

	2
	1110131002
	Toán A2

Calculus A2
	2 (2,0,4)
	1110131001 (a)

	3
	1110131007
	Vật lý 1

General Physics A1 
	2 (2,0,4)
	

	4
	1110131008
	Vật lý 2

General Physics A2
	2 (2,0,4)
	1110131007 (a)

	5
	1110171045 
	Hóa học 1

General chemistry 1
	2 (2,0,4)
	

	6
	1110061056
	Tin học ứng dụng ngành may
Computer application in chemistry
	2 (1,2,3)
	

	Phần tự chọn
	2
	

	1
	1110132009
	Hàm phức và phép biến đổi Laplace  (Toán chuyên đề 3)

Complex analysis & Laplace transform
	2 (2,0,4)
	

	2
	1110132010
	Phương pháp tính  (Toán chuyên đề 2)

Computational mathematics
	2 (2,0,4)
	

	7.1.6. Giáo dục thể chất
	2
	

	
	1110221995 
	Giáo dục thể chất

Constitution Educations
	2
	

	7.1.7. Giáo dục quốc phòng
	2
	

	
	 1110201997
	Giáo dục quốc phòng

National Defence Educations 
	2
	

	7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	66
	

	(Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành) 
	
	

	7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành
	16
	

	Học phần bắt buộc
	14
	

	1
	1110062034
	Mỹ thuật trang phục

Fine – Art For Garment Industry
	2 (2,0,4)
	

	2
	1110062027
	Vẽ mỹ thuật trang phục

Fashion Drawing
	3 (1,4,4)
	

	3
	1110062008
	Đồ họa kỹ thuật ứng dụng 

CAD – CAM for Garment
	2 (1,2,3)
	1110061056 (a)

	4
	1110061026
	Vật liệu dệt may – Textiles
	2 (2,0,4)
	

	5
	1110061010
	Thiết bị may công nghiệp và bảo trì

Industrial Sewing Machine and Maintain
	2 (1,2,3)
	

	6
	1110062002
	Cơ sở thiết kế trang phục

Fashion Design Basics
	2 (2,0,4)
	

	7
	1110061058
	An toàn lao động ngành may
Safety Environment
	1 (1,0,2)
	

	 Học phần tự chọn
	2
	

	1
	1110062011
	Thẩm mỹ học

Aesthetics
	2 (2,0,4)
	

	2
	1110062035
	Mỹ thuật công nghiệp

Fine – Art For  Industry
	2 (2,0,4)
	

	3
	1110062067
	Văn hóa doanh nghiệp

Culture in Business
	2 (2,0,4)
	

	7.2.2 Kiến thức chuyên ngành        
	40
	

	Học phần bắt buộc
	38
	

	1
	1110062003
	Công nghệ may trang phục 1

Sewing Techique 1
	2 (2,0,4)
	1110061010(a)

	2
	1110062004
	Công nghệ may trang phục 2

Sewing Techique 2
	2 (2,0,4)
	1110062003(b)

	3
	1110063005
	Công nghệ may trang phục 3

Sewing Techique 3
	2 (2,0,4)
	1110062004(b)

	4
	1110063007
	Công nghệ may trang phục 5

Sewing Techique 5
	3 (2,2,5)
	1110062004(b)

	5
	1110062013
	Thiết kế trang phục 1

Fashion Pattern Design 1
	2 (2,0,4)
	1110062002(a)

	6
	1110062014
	Thiết kế trang phục 2

Fashion Pattern Design 2
	2 (2,0,4)
	1110062013(b)

	7
	1110063015
	Thiết kế trang phục 3

Fashion Pattern Design 3
	2 (2,0,4)
	1110062014(b)

	8
	1110062009
	Quản lý chất lượng trang phục

Quality Control and Management For Custom
	2 (2,0,4)
	1110062004(a)

	9
	1110062029
	Tổ chức và quản lý sx may công nghiệp

Production Management and Organization for garment industry
	2 (2,0,4)
	1110063007(c)

	10
	1110063046
	Đồ án học phần công nghệ may
Project
	2 (0,0,6)
	

	11
	1110063028
	Giác sơ đồ trên máy tính

Computer Aidded Marker Making
	2 (1,2,3)
	1110061056(a)

	12
	1110062017
	TT công nghệ may trang phục 1

Practice For Sewing Technique 1
	3 (0,6,3)
	1110061010(a) 

	13
	1110062018
	TT công nghệ may trang phục 2

Practice For Sewing Technique 2
	3 (0,6,3)
	1110062017(b)

	14
	1110063019
	TT công nghệ may trang phục 3

Practice For Sewing Technique 3
	3 (0,6,3)
	1110062018(b)

	15
	1110062022
	TT thiết kế trang phục 1

Practice For Fashion  Pattern Design 1
	2 (0,4,2)
	1110062002(a)

	16
	1110062023
	TT thiết kế trang phục 2

Practice For Fashion Pattern Design 2
	2 (0,4,2)
	1110062022(b)

	17
	1110063024
	TT thiết kế trang phục 3

Practice For Fashion Pattern Design 3
	2 (0,4,2)
	1110062023(b)

	Học phần tự chọn  
	2
	

	1
	1110063048
	Quản lý kho vật tư

Inventory Management
	2 (2,0,4)
	

	2
	1110063012
	Thiết kế thời trang trên máy tính

Computer Aidded Fashion Design
	2 (1,2,3)
	

	3
	1110063049
	Quản lý xuất nhập khẩu

Foreign Trade Management
	2 (2,0,4)
	

	 7.2.3 Thực tập tốt nghiệp 
	5
	

	
	1110063998
	Thực tập tốt nghiệp 
	5(0,40,8)
	

	7.2.4 Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung 
	5
	

	
	1110063999
	Khóa luận tốt nghiệp
	5 (1,22,30)
	

	
	                        
	Học bổ sung
	5
	

	1
	1110063059
	Thiết kế quần áo bảo hộ lao động

Uniform design
	2 (2,0,4)
	

	2
	1110063065
	Đồ án chuyên ngành may 
Special project
	3 (0,0,9)
	

	Tổng cộng toàn khóa
	104
	

	Tỷ lệ giờ thực hành/tổng số tiết, giờ
	840/1935  43(%)
	


7 Kế hoạch giảng dạy
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Học phần: 

học trước(a), tiên quyết(b), song hành(c)
	Hình thức thi kết thúc môn
	Ghi chú

	Học kì 1 – 17 tín chỉ
	

	Học phần bắt buộc
	15
	
	

	1
	 1110121007
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin
	5 (5,0,10)
	
	Trắc nghiệm
	Tiểu luận

	2
	1110131001
	Toán A1
	2 (2,0,4)
	
	Trắc nghiệm
	

	3
	1110111080
	Anh văn 1
	4 (4,0,8)
	
	Trắc nghiệm
	

	4
	1110221995 
	Giáo dục thể chất
	2
	3 tuần
	
	

	5
	1110201997
	Giáo dục quốc phòng
	2
	3 tuần
	
	

	Học phần tự chọn
	2
	
	

	1
	1110121006
	Pháp luật đại cương
	2 (2,0,4)
	
	Trắc nghiệm
	BT lớn

	2
	1110101023
	Tâm lý học đại cương
	2 (2,0,4)
	
	Trắc nghiệm
	Tiểu luận


	Học kì 2 – 15 tín chỉ

	Học phần bắt buộc
	13
	

	1 
	 1110121005
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2 (2,0,4)
	
	Trắc nghiệm
	Tiểu luận

	2 
	1110171045 
	Hóa học 1
	2 (2,0,4)
	
	Trắc nghiệm
	

	3 
	1110131007
	Vật lý 1
	2 (2,0,4)
	
	Trắc nghiệm
	

	4 
	1110131002
	Toán A2
	2 (2,0,4)
	1110131001(a)
	Trắc nghiệm
	Tiểu luận

	5 
	1110061056
	Tin học ứng dụng ngành may
	2 (1,2,3)
	
	
	

	6 
	1110061058
	An toàn lao động ngành may
	1 (1,0,2)
	
	Trắc nghiệm
	

	7 
	1110061026
	Vật liệu dệt may
	2 (2,0,4)
	
	Trắc nghiệm
	Tiểu luận

	Học phần tự chọn
	2
	

	1
	 1110071040
	Quản trị doanh nghiệp
	2 (2,0,4)
	
	Trắc nghiệm
	Tiểu luận

	2
	 1110131018
	Logic học
	2 (2,0,4)
	
	
	

	Học kì phụ năm 1 – 7 tín chỉ

	Học phần bắt buộc
	7
	

	1
	1110131008
	Vật lý 2
	2 (2,0,4)
	1110131007(a)
	Trắc nghiệm
	

	2
	 1110121008
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3 (3,0,6)
	 1110121007(a)
	Trắc nghiệm
	Tiểu luận

	3
	1110061010
	Thiết bị may công nghiệp và bảo trì
	2 (1,2,3)
	
	Trắc nghiệm
	

	Học phần tự chọn
	0
	

	Học kì 3 – 16 tín chỉ

	Học phần bắt buộc
	14
	

	1 
	1110062027
	Vẽ mỹ thuật trang phục
	3 (1,4,4)
	
	
	

	2 
	1110062002
	Cơ sở thiết kế trang phục
	2 (2,0,4)
	
	Trắc nghiệm
	

	3 
	1110062003
	Công nghệ may trang phục 1
	2 (2,0,4)
	1110061010(a)
	Trắc nghiệm
	

	4 
	1110062013
	Thiết kế trang phục 1
	2 (2,0,4)
	1110062002(a)
	Trắc nghiệm
	Tiểu luận

	5 
	1110062017
	TT công nghệ may trang phục 1
	3 (0,6,3)
	1110061010(a)
	
	BT lớn

	6 
	1110062022
	TT thiết kế trang phục 1
	2 (0,4,2)
	1110062002(a)
	
	

	Học phần tự chọn
	2
	

	1
	1110132010
	Phương pháp tính (Toán chuyên đề 2 )
	2 (2,0,4)
	
	
	Tiểu luận

	2
	1110132009
	Hàm phức và phép biến đổi Laplace  (Toán chuyên đề 3)
	2 (2,0,4)
	
	
	Tiểu luận

	Học kì 4 – 15 tín chỉ

	Học phần bắt buộc
	15
	

	1
	1110062034
	Mỹ thuật trang phục
	2 (2,0,4)
	
	Trắc nghiệm
	Tiểu luận

	2
	1110062001
	Anh văn chuyên ngành may
	2 (2,0,4)
	1110111080 (a)
	Trắc nghiệm
	

	3
	1110062004
	Công nghệ may trang phục 2
	2 (2,0,4)
	1110062003(a)
	Trắc nghiệm
	

	4
	1110062014
	Thiết kế trang phục 2
	2 (2,0,4)
	1110062013(a)
	Trắc nghiệm
	Tiểu luận

	5
	1110062018
	TT công nghệ may trang phục 2
	3 (0,6,3)
	1110062017(a)
	
	BT lớn

	6
	1110062023
	TT thiết kế trang phục 2
	2 (0,4,2)
	1110062022(a)
	
	

	7
	1110062029
	Tổ chức và quản lý sx may công nghiệp
	2 (2,0,4)
	
	Trắc nghiệm
	

	Học phần tự chọn
	0
	

	Học kì phụ năm 2 – 6 tín chỉ

	Học phần bắt buộc
	4
	

	6
	1110062008
	Đồ họa kỹ thuật ứng dụng 
	2 (1,2,3)
	1110061056 (a)
	
	

	3
	1110062009
	Quản lý chất lượng trang phục
	2 (2,0,4)
	1110062004(a)
	Trắc nghiệm
	

	Học phần tự chọn
	2
	

	1
	1110062011
	Thẩm mỹ học
	2 (2,0,4)
	
	
	

	2
	1110062035
	Mỹ thuật công nghiệp
	2 (2,0,4)
	
	Trắc nghiệm
	Tiểu luận

	3
	1110062067
	Văn hóa doanh nghiệp
	2 (2,0,4)
	
	
	

	Học kì 5 – 16 tín chỉ

	Học phần bắt buộc
	16
	

	1
	1110063005
	Công nghệ may trang phục 3
	2 (2,0,4)
	1110062004(a)
	Trắc nghiệm
	

	2
	1110063007
	Công nghệ may trang phục 5
	3 (2,2,5)
	1110062004(a)
	Trắc nghiệm
	Tiểu luận

	3
	1110063015
	Thiết kế trang phục 3
	2 (2,0,4)
	1110062014(a)
	Trắc nghiệm
	Tiểu luận

	4
	1110063019
	TT công nghệ may trang phục 3
	3 (0,6,3)
	1110062018(a)
	
	BT lớn

	5
	1110063024
	TT thiết kế trang phục 3
	2 (0,4,2)
	1110062023(a)
	
	

	6
	1110063046
	Đồ án học phần công nghệ may 
	2 (0,0,6)
	
	
	

	7
	1110063028
	Giác sơ đồ trên máy tính
	2 (1,2,3)
	1110061056(a)
	
	

	Học phần tự chọn
	0
	

	Học kì 6 – 7 tín chỉ

	Học phần tự chọn
	2
	

	1
	1110063048
	Quản lý kho vật tư
	2 (2,0,4)
	
	
	

	2
	1110063012
	Thiết kế thời trang trên máy tính
	2 (1,2,3)
	
	
	Tiểu luận

	3
	1110063049
	Quản lý xuất nhập khẩu
	2 (2,0,4)
	
	
	

	Thực tập tốt nghiệp
	5
	
	
	

	
	1110063998
	Thực tập tốt nghiệp 
	5 (0,40,8)
	
	
	

	Học kì phụ năm 3 – 5 tín chỉ

	Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung
	5
	

	
	1110063999
	Khóa luận tốt nghiệp
	5 (1,22,30)
	
	
	

	
	
	Học bổ sung
	5
	
	
	

	1
	1110063059
	Thiết kế quần áo bảo hộ lao động
	2 (2,0,4)
	
	
	

	2
	1110063065
	Đồ án chuyên ngành may
	3 (0,0,9)
	
	
	


9. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần
9.1 Kiến thức cơ sở ngành: 
1. Mỹ thuật trang phục
Số TC: 2
Nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về trang phục đối với đời sống con người, tính chất thẩm mỹ trang phục, nhận thức về mốt thời trang và nghệ thuật trang trí trang phục.

2. Vẽ mỹ thuật trang phục
Số TC: 3
Phần học cung cấp cho sinh viên những kiếm thức cơ bản về màu sắc, đường nét, hình khối, cơ thể người để từ đó sinh viên có thể phác họa được các mẫu trang phục từ đơn giản đến phức tạp phù hợp với cơ thể người mặc, với chất liệu, màu sắc, hoa văn của các loại vải được chọn.
3. Đồ họa kỹ thuật ứng dụng 
Số TC: 2
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sử dụng hệ thống thiết kế với sự trợ giúp của máy tính cad và hệ thống sản xuất với sự trợ giúp của máy tính (CAM) và Phần mềm đồ họa Coreldraw để từ đó sinh viên có thể sử dụng phần mềm “Thiết kế mẫu” để thiết kế các mẫu trang phục hợp lý và khoa học
4. Vật liệu dệt may 
Số TC: 2
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về tính chất, cấu trúc cơ lý hóa của các loại vải thông dụng: vải dệt thoi vải dệt kim và tính chất của các phụ liệu may, phạm vi ứng dụng trong việc lựa chọn nguyên phụ liệu để thiết kế sản phẩm may mặc.
5. Thiết bị may công nghiệp và bảo trì 
Số TC: 2
Trình bày những khái niệm, đặc điểm của các loại trang thiết bị trong ngành may công nghiệp như máy may bằng, máy vắt sổ, máy thùa khuy, máy đính nút và một số loại máy chuyên dùng khác được tự động hóa một Phần hoặc toàn bộ, các dạng mũi may cơ bản, các chức năng cấu tạo, các nguyên lý của một số cơ cấu và hệ thống của máy, cách chỉnh sửa một số chi tiết máy và sai hỏng thường gặp.

6. Cơ sở thiết kế trang phục 
Số TC: 2
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nhân trắc học, đặc điểm hình thái cơ thể người và hệ thống cỡ số trang phục đang được sử dụng trong ngành may tại Việt Nam và các nước trên thế giới.

7. An toàn lao động ngành may
Số TC: 1
Cung cấp những kiến thức cơ bản về bảo hộ lao động, kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động và quản lý môi trường lao động nhất là trong ngành may. Việc áp dụng các tiêu chuẩn ISO14000 và SA8000.
8. Thẩm mỹ học
Số TC: 2
Trang bị cho sinh viên kiến thức về cái đẹp, thị hiếu thẩm mỹ, nghệ thuật nhằm nâng cao trình độ thẩm mỹ, năng lực đánh giá và thưởng thức cái đẹp trong cuộc sống và nghệ thuật.
9. Mỹ thuật công nghiệp 
Số TC: 2
Học phần cung cấp cho sinh viên những quy luật chung về trang trí mỹ thuật, các phương pháp bố trí họa tiết hình họa trong điều kiện sản xuất công nghiệp.

10. Văn hóa doanh nghiệp 
Số TC: 2
Cung cấp cho sinh viên những khái niệm đặc trưng, nét văn hóa sinh hoạt trong doanh nghiệp. Nêu bật những yếu tố hình thái cần thiết tạo nên sự đoàn kết, gắn bó của cá nhân , tập thể trong sản xuất công nghiệp.

11.  Tin học ứng dụng ngành may
Số TC: 2

Học phần trình bày những kiến thức cơ bản về đồ họa, xử lý văn bản và bảng tính với sự trợ giúp của máy tính.

12.  Anh văn chuyên ngành may:
Số TC: 2
Học phần trình bày các bài đọc, các từ vựng và thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ may và Thời trang.

9.2 Kiến thức chuyên ngành 
1. Công nghệ may trang phục 1 
Số TC: 2
Cung cấp kiến thức cơ bản về các đường may tay, các đường may máy cơ bản, các cụm chi tiết, các bộ phận chủ yếu của trang phục cơ bản và gia công lắp ráp hoàn chỉnh quần áo đơn giản theo đúng quy cách và tiêu chuẩn kỹ thuật trang phục. 

2. Công nghệ may trang phục 2
Số TC: 2
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về kỹ thuật gia công cụm chi tiết quần tây, kỹ thuật may hoàn chỉnh các loại áo sơ mi, quần tây, áo bảo hộ lao động, váy đầm theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

3. Công nghệ may trang phục 3 
Số TC: 2
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ gia công cụm chi tiết và lắp ráp áo Jacket thông dụng, áo vest nữ theo đúng quy cách và yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật. 

4. Công nghệ may trang phục 5 
Số TC: 3
Trình bày những kiến thức cơ bản về quy trình sản xuất may công nghiệp bao gồm các công đoạn: chuẩn bị nguyên phụ liệu, chuẩn bị kỹ thuật, trải vải, cắt, lắp ráp, hoàn tất sản phẩm. Thiết kế và điều hành chuyền may.

5. Thiết kế trang phục 1 
Số TC: 2
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp xây dựng lượng cử động của trang phục, phương pháp thiết kế các loại quần đơn giản, đồ bộ nữ, áo sơ mi trẻ em và áo đầm trẻ em.

6. Thiết kế trang phục 2 
Số TC: 2
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế áo nam nữ, quần tây nam nữ, áo blouse, áo blouson, váy đầm nữ dựa trên đặc điểm hình dáng và số đo cơ thể người.

7. Thiết kế trang phục 3 
Số TC: 2
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thiết kế áo Jacket, áo veston nữ dựa trên đặc điểm hình dáng và số đo cơ thể người để từ đó lựa chọn kiểu dáng và cấu trúc trang phục cho phù hợp với chất liệu vải và đối tượng sử dụng. 

8. Quản lý chất lượng trang phục 
Số TC: 2
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về chất lượng sản phẩm, phương pháp đánh giá và tổ chức quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất may công nghiệp. Nội dung bao gồm các khái niệm về chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm, các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm may, các phương pháp quản lý chất lượng (QC, TQC, TQM, tiêu chuẩn ISO), phương thức kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm,quản lý chất lượng các công đoạn của sản xuất may công nghiệp. 

9. Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp 
Số TC: 2

Học phần trang bị cho sinh viên những khái niệm về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của doanh nghiệp. Những kiến về phương pháp tổ chức quản lý doanh nghiệp cũng như tổ chức quản lý từng bộ phận sản xuất đặc biệt là tổ chức sản xuất chuyền may.
10. Đồ án học phần công nghệ may
Số TC: 2
Đồ án giúp sinh viên tổng hợp kiến thức về kỹ thuật cắt, may sản phẩm trong sản xuất may công nghiệp. Sinh viên thực hiện trọn vẹn một đồ án kỹ thuật để cắt may một sản phẩm cụ thể (được giao hoặc tự chọn)

11. Giác sơ đồ trên máy tính 
Số TC: 2
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về sử dụng Phần mềm Lectra để giác sơ đồ cắt bán thành phẩm trong may công nghiệp.

12. Thực tập công nghệ may trang phục 1 
Số TC: 3
Hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên thực hành may các đường may tay, các đường may máy cơ bản, các cụm chi tiết, các bộ phận chủ yếu của trang phục cơ bản và gia công lắp ráp hoàn chỉnh quần áo đơn giản theo đúng qui cách và yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật trang phục. 

13. Thực tập công nghệ may trang phục 2 
Số TC: 3
Hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên thực hành cắt may hoàn chỉnh đạt tiêu chuẩn chất lượng áo sơ mi căn bản, quần tây, áo bảo hộ lao động, váy đầm.

14. Thực tập công nghệ may trang phục 3 
Số TC: 3
Hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên thực hành áo jacket, áo vest nữ 

15. Thực tập thiết kế trang phục 1 
Số TC: 2
Hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên thực hành đo thông số, thiết kế dựng hình các chi tiết của quần đơn giản, đồ bộ nữ và trang phục trẻ em. 

16. Thực tập thiết kế trang phục 2 
Số TC: 2
Hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên thực hành thiết kế dựng hình các chi tiết của áo nam nữ, quần tây nam nữ, áo blouse, áo blouson và váy đầm nữ.

17. Thực tập thiết kế trang phục 3 
Số TC: 2
Hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên thực hành thiết kế áo Jacket, áo veston nữ dựa trên đặc điểm hình dáng và số đo cơ thể người để từ đó lựa chọn kiểu dáng và cấu trúc trang phục cho phù hợp với chất liệu vải và đối tượng sử dụng. 

18. Quản lý kho vật tư 
Số TC: 2
Học phần cung cấp cho sinh viên những khái niệm, phương pháp quản lý kho vật tư trong các doanh nghiệp may công nghiệp.

19. Thiết kế thời trang trên máy tính 
Số TC: 2
Trang bị cho SV kiến thức cơ bản về khả năng ứng dụng của tin học trong sản xuất may công nghiệp hệ thống thiết kế với sự trợ giúp của máy tính (CAD), biết thiết kế bộ mẫu kỹ thuật dùng trong sản xuất công nghiệp.

20. Quản lý xuất nhập khẩu 
Số TC: 2

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về đàm phán, chuẩn bị hợp đồng, thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng kinh doanh, hàng gia công trong các doanh nghiệp may.

9.3 Thực tập tốt nghiệp 
Số TC: 5
Sinh viên thực tập tại xí nghiệp hoặc cơ quan về các vấn đề kĩ thuật và quản lý trong ngành công nghệ may: các công việc trong phòng thiết kế, phòng kĩ thuật, các phòng nghiệp vụ và các phân xưởng sản xuất liên quan đến đề tài do nhà máy giao hoặc liên quan đến hướng thực hiện luận án tốt nghiệp. Trong trường hợp cần thiết, sinh viên phải thực hiện công việc của một trợ lí kỹ sư. Sinh viên phải viết báo cáo thực tập tốt nghiệp: trình bày vấn đề cần giải quyết, giải pháp lựa chọn, các kết quả, hướng phát triển và kết luận.
9.4 Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung 
Số TC: 5
Khóa luận là luận văn tốt nghiệp – một công trình nghiên cứu của sinh viên đạt kết quả học tập khá, giỏi trước khi ra trường được thực hiện dưới sự hướng dẫn của một hoặc nhiều giảng viên. 
Số sinh viên không làm luận văn phải học bổ sung 5 TC các học phần sau:
1. Thiết kế  quần áo bảo hộ lao động
Số TC: 2

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thiết kế quần áo bảo hộ lao động dựa trên đặc điểm hình dáng và số đo cơ thể người.
2. Đồ án chuyên ngành may
Số TC: 3

Đồ án giúp sinh viên  tổng hợp kiến thức về chuyên ngành công nghệ may trong sản xuất công nghiệp. Đây là đồ án cần thiết cho sinh viên  hoàn chỉnh kiến thức khóa học.
10. Hướng dẫn thực hiện chương trình
Khi thực hiện chương trình đào tạo cần chú ý đến một số vấn đề như sau:

1.
Đối với các đơn vị đào tạo 

· Phải nghiên cứu chương trình khung để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về nội dung của chương trình.

· Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp chương trình chi tiết cho giảng viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy.

· Chuẩn bị kỹ đội ngũ cố vấn học tập, yêu cầu cố vấn học tập phải hiểu cặn kẽ toàn bộ chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ để hướng dẫn sinh viên đăng kí các học phần.

· Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, để đảm bảo thực hiện tốt chương trình.

· Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, quy định các học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy các học phần tự chọn.

2.
Đối với giảng viên

· Khi giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kĩ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp.

· Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp.

· Tổ chức cho sinh viên các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm và hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, đồ án, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp, tại xưởng, tại phòng thí nghiệm và hướng dẫn sinh viên viết thu hoạch.

3.
Kiểm tra, đánh giá

· Giảng viên và cố vấn học tập phải kiểm soát được suốt quá trình học tập của sinh viên, kể cả ở trên lớp và ở nhà.

· Phải tổ chức thường xuyên việc kiểm tra, đánh giá học phần để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Giảng viên phải thực hiện đúng quy chế của học chế tín chỉ.
· Giảng viên phải kiên quyết ngăn chặn và chống gian lận trong tổ chức thi cử, kiểm tra và đánh giá.

4.
Đối với sinh viên

· Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ.

· Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng.

· Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên.

· Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar.

· Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp.

· Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.

HIỆU TRƯỞNG
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